
GV: TS. Nguyễn Đình Lầu Lớp: Ôn tập 1 Phòng: A5-209

TT Giới tính Ngày sinh Nơi sinh

1   Nguyễn Thị Kim   Ánh Nữ 24/11/1999

2   Trần Thị Tuyết   Anh Nữ 14/04/1999 Nghệ An

3   Bríu   Be Nam 14/03/1998 Quảng Nam

4   Lê Thị Thanh   Bền Nữ 20/04/1999 Quảng Ngãi

5   Hoàng Thị Ngọc   Bích Nữ 28/04/2001

6   Nguyễn Thị   Cảm Nữ 03/05/1999

7   Nguyễn Thị Trang   Châu Nữ 01/02/1999

8   Huỳnh Thị   Diễm Nữ 01/02/1999

9   Phạm Thị   Diệp Nữ 13/02/1999 Quảng Ngãi

10   Nguyễn Thùy   Dung Nữ 20/09/1999

11   Nguyễn Thị Hạnh   Duyên Nữ 05/01/1999

12   Đỗ Ngọc   Đại Nam 12/05/1999 Quảng Nam

13   Trần Thanh   Đáng Nam 22/01/1997

14   Trần Huy   Điềm Nam 17/08/1999

15   Ngô Thị Hạ   Đoan Nữ 28/12/1996 Quảng Nam

16   Nguyễn Thị Thu   Hà Nữ 20/06/1991 TP. Đà Nẵng

17   Nguyễn Thị Diễm   Hằng Nữ 17/11/1999

18   Đặng Nguyên   Hạnh Nữ 05/02/1999

19   Hồ Thị Hải   Hậu Nữ 16/12/1998

20   Võ Thu   Hiền Nữ 20/10/1999

21   Mai Thị Thu   Hiền Nữ 12/04/2000

22   Trần Kim   Hiếu Nam 27/03/1999

23   Ngô Thị   Hòa Nữ 27/08/1999

24   Nguyễn Thị   Huế Nữ 04/01/1999

25   Phan Văn   Hùng Nam 22/10/1999 Quảng Nam

26   Nguyễn Thị Ngọc   Hương Nữ 12/12/1981 Hà Tĩnh

27   Ngô Thị Thùy   Hương Nữ 18/04/1999

28   Nguyễn Lan   Hương Nữ 06/03/1999 TP. Đà Nẵng

29   Nguyễn Thị Hoài   Hương Nữ 23/08/1999 Bình Định

30   Nguyễn Thị
  Huỳnh 

Trâm
Nữ 18/08/1999 TP. Đà Nẵng

31   Nguyễn Thị Ngọc   Khánh Nữ 25/04/1981 Quảng Nam

32   Trần Thị Bách   Khoa Nữ 19/07/1998 TP. Đà Nẵng

33   Đào Bảo   Khuyên Nữ 30/12/1999

34   Trần Hương   Lan Nữ 10/12/1999
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35   Huỳnh Thị   Liên Nữ 05/05/1997

36   Trần Thị Xuân   Linh Nữ 16/06/1999

37   Nguyễn Thuý Thu   Lộc Nữ 01/09/1999

38   Trương Nguyễn Đình   Long Nam 11/10/1999

39   Nguyễn Thị   Luyến Nữ 15/07/1999 Quảng Nam

40   Huỳnh Thị Khánh   Ly Nữ 27/06/1999

41   Lê Thị   Mão Nữ 23/09/1999

42   Nguyễn Thị Mi   Mi Nữ 28/02/1999

43   Nguyễn Thảo   My Nữ 03/10/1999 Gia Lai

44   Nguyễn Thị Ni   Na Nữ 16/06/1998 Quảng Ngãi

45   Mai Thị   Nga Nữ 30/10/1999

46   Trần Thị Thanh   Ngân Nữ 16/09/1999

47   Nguyễn Trung   Nghĩa Nam 19/09/1999 Bình Định

48   Trần Thị Bích   Ngọc Nữ 28/01/1991 TP. Đà Nẵng

49   Nguyễn Thị   Nhất Nữ 07/11/1998 Quảng Nam

50   Đỗ Yến   Nhi Nữ 12/07/2000


